
	GIÁO ÁN SỐ: 1
	Thời gian thực hiện: 4 giờ
Tên bài 1: Các khái niệm cơ bản về mạch điện
Thực hiện ngày: ... tháng .... năm 2020


TÊN BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 


Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:

Kiến thức



- Trình bày được các thành phần của mạch điện.
- Trình bày được các khái niệm cơ bản trong mạch điện

- Trình bày cách xây dựng mô hình mạch điện. Phân biệt phần tử lý tưởng và phần tử thực.
Kỹ năng



- Vận dụng được các mạch ghép hoặc biến đổi để đơn giản hóa mạch điện khi toán toán.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Yêu thích việc học mạch điện.

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Bảng viết; phấn; laptop; projector; tài liệu học tập; bộ công cụ kiểm tra, đánh giá; phiếu hướng dẫn thực hành; bảng quy trình thực hiện; phiếu đánh giá. 

- Thiết bị, vật tư: các thiết bị vật tư thiết yếu của một mạch điện (nguồn, tải, dây dẫn...)
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                            Thời gian: 1’
-  Điểm danh, lưu ý chung cho cả lớp.

- Điểm danh học sinh ( lớp trưởng báo cáo, ghi lên bảng. )

- Kiểm tra vệ sinh lớp. ( GV nhận xét về chuyên cần, vệ sinh, đồng phục.)

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:                                                      Thời gian: 59’
	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN
	

	1
	Dẫn nhập

-Hiểu rõ về mạch điện giúp chúng ta dễ dàng lĩnh hội các Mô dun khác.


	-Chiếu slide hình.
-Giải thích.
-Dẫn nhập
	-Quan sát. 

-Nghe
-Nghe
	4’


	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	I
	Mạch điện và mô hình
	
	
	

	1
	Mạch điện

	-Slide hình ảnh về mạch điện
-Giải thích

-Hỏi: mạch điện là gì?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát
-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	2
	Các hiện tượng điện từ


	-Slide hình ảnh về các hiện tượng điện từ

-Giải thích

-Hỏi: Trong mạch điện có các hiện tượng điện từ gì?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	3
	Hiện tượng biến đổi năng lượng

	-Slide hình ảnh về các hiện tượng biến đổi năng lượng trong mạch điện
-Giải thích

-Hỏi: Hiện tượng biến đổi năng lượng là gì?

-Hỏi: Chúng bao gồm là gì? Cho ví dụ?
-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	4
	Hiện tượng tích phóng năng lượng

	-Slide hình ảnh về các hiện tượng tích phóng năng lượng trong mạch điện

-Giải thích

-Hỏi: Hiện tượng tích phóng năng lượng là gì?

-Hỏi: Chúng bao gồm là gì? Cho ví dụ
-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	5
	Mô hình mạch đện

	
	
	

	a
	Phần tử nguồn
	-Slide hình ảnh về phần tử nguồn

-Giải thích

-Hỏi:phần tử nguồn thay thế cho thiết bị thực tế nào?

-Hỏi: Cho ví dụ

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	b
	Phần tử điện trở
	-Slide hình ảnh về phần tử điện trở

-Giải thích

-Hỏi:phần tử điện trở thay thế cho thiết bị thực tế nào?

-Hỏi: Cho ví dụ

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	c
	Phần tử điện cảm
	-Slide hình ảnh về phần tử điện cảm

-Giải thích

-Hỏi:phần tử điện cảm thay thế cho thiết bị thực tế nào?

-Hỏi: Cho ví dụ

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	d
	Phần tử điện dung
	-Slide hình ảnh về phần tử điện dung

-Giải thích

-Hỏi:phần tử điện dung thay thế cho thiết bị thực tế nào?

-Hỏi: Cho ví dụ

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	e
	Phần tử thực
	-Slide hình ảnh về phần tử thực

-Giải thích

-Hỏi:theo em phần tử thực là gì?

-Hỏi: Cho ví dụ

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	f
	Kết cấu hình học của mạch điện
	-Slide hình ảnh về mạch điện hoàn chỉnh

-Giải thích nút, nhánh, vòng

-Hỏi:Theo em, nút, nhánh, vòng là gì?

-Hỏi: Cho ví dụ cụ thể

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	II
	Các khái niệm cơ bản trong mạch điện
	
	
	

	1
	Dòng điện và qui ước


	-Slide video về sự chuyển động electron
-Giải thích

-Hỏi: Dòng điện là gì?

-Hỏi: Chiều như thế nào?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	2
	Cường độ dòng điện


	-Slide hình ảnh về mạch điện có dòng điện chạy qua khi tải thay đổi

-Giải thích

-Hỏi: Cường độ Dòng điện là gì?

-Hỏi: Chúng phụ thuộc gì?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	3
	Mật độ dòng điện


	-Slide hình ảnh về dây dẫn có dòng điện chạy qua khi dây dẫn thay đổi

-Giải thích

-Hỏi: Mật độ Dòng điện là gì?

-Hỏi: Chúng phụ thuộc gì?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	III
	Các phép biến đổi tương đương
	
	
	

	1
	Nguồn áp ghép nối tiếp


	-Slide sơ về nguồn áp ghép nối tiếp
-Giải thích

-Hỏi: Cách mắc như thế nào?

-Hỏi: Khi ghép chúng ta được gì?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập
	-Yêu cầu ghép nguồn áp nối tiếp.
-Cho HS suy nghĩ và thực hiện

-Báo cáo kết quả sau khi ghép

-Nhận xét, kết luận
	-Quan sát, ghi chép yêu cầu
-Thảo luận nhóm, làm bài

-Trả lời

-Nghe, ghi nhớ
	

	2
	Nguồn dòng ghép song song


	-Slide sơ về nguồn dòng ghép song song

-Giải thích

-Hỏi: Cách mắc như thế nào?

-Hỏi: Khi ghép chúng ta được gì?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập
	-Yêu cầu ghép nguồn dòng song song.

-Cho HS suy nghĩ và thực hiện

-Báo cáo kết quả sau khi ghép

-Nhận xét, kết luận
	-Quan sát, ghi chép yêu cầu

-Thảo luận nhóm, làm bài

-Trả lời

-Nghe, ghi nhớ
	

	3
	Điện trở ghép nối tiếp


	-Slide sơ về điện trở ghép nối tiếp

-Giải thích

-Hỏi: Cách mắc như thế nào?

-Hỏi: Khi ghép chúng ta được gì?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập
	-Yêu cầu ghép điện trở nối tiếp.

-Cho HS suy nghĩ và thực hiện

-Báo cáo kết quả sau khi ghép

-Nhận xét, kết luận
	-Quan sát, ghi chép yêu cầu

-Thảo luận nhóm, làm bài

-Trả lời

-Nghe, ghi nhớ
	

	4
	Điện trở ghép song song


	-Slide sơ về điện trở ghép song song

-Giải thích

-Hỏi: Cách mắc như thế nào?

-Hỏi: Khi ghép chúng ta được gì?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập
	-Yêu cầu ghép điện trở song song.

-Cho HS suy nghĩ và thực hiện

-Báo cáo kết quả sau khi ghép

-Nhận xét, kết luận
	-Quan sát, ghi chép yêu cầu

-Thảo luận nhóm, làm bài

-Trả lời

-Nghe, ghi nhớ
	

	5
	Biến đổi Y – Δ và ngược lại


	-Slide sơ về mạch điện biến đổi Y – Δ.

-Giải thích

-Hỏi: Cách mắc như thế nào?

-Hỏi: Khi biến đổi chúng ta được gì? Tại sao phải biến đổi

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập
	-Yêu cầu biến đổi mạch điện Y – Δ hoặc Δ - Y.

-Cho HS suy nghĩ và thực hiện

-Báo cáo kết quả sau khi ghép

-Nhận xét, kết luận
	-Quan sát, ghi chép yêu cầu

-Thảo luận nhóm, làm bài

-Trả lời

-Nghe, ghi nhớ
	

	6
	Biến đổi nguồn áp và nguồn dòng


	-Slide sơ về mạch điện biến đổi nguồn áp và nguồn dòng.

-Giải thích

-Hỏi: Cách mắc như thế nào?

-Hỏi: Khi biến đổi chúng ta được gì? Tại sao phải biến đổi

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập
	-Yêu cầu biến đổi mạch điện có nguồn áp, nguồn dòng.

-Cho HS suy nghĩ và thực hiện

-Báo cáo kết quả sau khi ghép

-Nhận xét, kết luận
	-Quan sát, ghi chép yêu cầu

-Thảo luận nhóm, làm bài

-Trả lời

-Nghe, ghi nhớ
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc
 - Kiến thức:

 +Nhắc lại mạch điện, mô hình 

-Kỹ năng:

+Nhắc lại các cách vận dụng biến đổi, ghép để đơn gỉn mạch điện
-Thái độ:

+Ý thức học tập


	-Gọi học sinh, nhận xét và tóm lại.

-Nhận xét về khả năng thực hành của sinh viên và lưu ý các lỗi thường gặp của sinh viên trong quá trình thực hành.

-Đánh giá về ý thức học tập của nhóm.


	-Quan sát, lắng nghe, và tự đánh giá.

-Lắng nghe, và tự đánh giá kết quả 

-Nghe rút kinh nghiệm.


	3’


	4
	Bài tập-Hướng dẫn tự học

-Phát phiếu bài tập

-Tài liệu tham khảo

 [1]. Giáo trình Mạch điện.


	- Phát phiếu bài tập.

- Giới thiệu nguồn tài liệu tham khảo.


	-Đại diện lớp trưởng nhận phiếu bài tập.

-Ghi chép tên một số tài liệu tham khảo.

	2’


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 Trưởng khoa


                                Ngày ... tháng .... năm 2020

              






                   Giáo viên 
	GIÁO ÁN SỐ: 2
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Tên bài học: Mạch điện một chiều
Thực hiện ngày: 02 tháng 3 năm 2020


TÊN BÀI 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 


Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:

Kiến thức



- Trình bày được các định luật Ohm, Jun-lenxer, Faraday.

- Trình bày được biểu thức tính công suất và điện năng.
- Trình bày được hiện tượng nhiệt điện.

Kỹ năng



- Vận dụng toán toán được mạch điện một chiều.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Yêu thích việc học mạch điện một chiều.

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Bảng viết; phấn; laptop; projector; tài liệu học tập; bộ công cụ kiểm tra, đánh giá; phiếu hướng dẫn thực hành; bảng quy trình thực hiện; phiếu đánh quy trình. 

- Thiết bị, vật tư: các thiết bị vật tư thiết yếu của một mạch điện (nguồn, tải, dây dẫn...)
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                            Thời gian: 1’

- Điểm danh, lưu ý chung cho cả lớp.

- Ghi sổ

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:                                                      Thời gian: 59’

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN
	

	1
	Dẫn nhập

-Hiểu rõ về mạch điện giúp chúng ta dễ dàng lĩnh hội các Mo dun khác.
	-Chiếu slide hình.

-Giải thích.

-Dẫn nhập
	-Quan sát. 

-Nghe

-Nghe
	4’



	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	I
	Định luật ohm
	
	
	

	1
	Biểu thức

	-Slide hình ảnh về mạch điện, biểu thức
-Giải thích
-Hỏi: định luật phát biểu như thế nào?

-Hỏi:Các thành phần, đơn vị tính?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe
-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	2
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch điện, các thông số, yêu cầu
-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS tính toán

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài
-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	II
	Công suất và điện năng
	
	
	

	1
	Công suất


	-Slide hình ảnh về mạch điện, biểu thức

-Giải thích công suất

-Hỏi: ý nghĩa công suất?

-Hỏi:Các thành phần, đơn vị tính?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập vận dụng
	-Slide mạch điện, các thông số, yêu cầu

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS tính toán

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	2
	Điện năng


	-Slide hình ảnh về mạch điện, biểu thức

-Giải thích điện năng

-Hỏi: ý nghĩa việc đo lường điện năng?

-Hỏi:Các thành phần, đơn vị tính?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập vận dụng
	-Slide mạch điện, các thông số, yêu cầu

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS tính toán

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	III
	Định luật Joule-Lenz
	
	
	

	1
	Biểu thức-ứng dụng


	-Slide hình ảnh về mạch điện, biểu thức

-Giải thích

-Hỏi: định luật phát biểu như thế nào?

-Hỏi:Các thành phần, đơn vị tính?

-Hỏi:Định luật có ứng dụng trong thực tế gì?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	2
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch điện, các thông số, yêu cầu

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS tính toán

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	IV
	Định luật Faraday
	
	
	

	1
	Hiện tượng-ứng dụng


	-Slide hình ảnh thí nghiệm, biểu thức

-Giải thích

-Hỏi: hiện tượng có ý nghĩa gì?

-Hỏi:Các thành phần, đơn vị tính?

-Hỏi:Hiện tượng có ứng dụng trong thực tế gì?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	2
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch điện, các thông số, yêu cầu

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS tính toán

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	V
	Hiện tượng nhiệt điện
	
	
	

	1
	Hiện tượng-ứng dụng


	-Slide hình ảnh thí nghiệm, biểu thức

-Giải thích

-Hỏi: hiện tượng có ý nghĩa gì?

-Hỏi:Các thành phần, đơn vị tính?

-Hỏi:Hiện tượng có ứng dụng trong thực tế gì?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	2
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch điện, các thông số, yêu cầu

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS tính toán

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc
 - Kiến thức:

 +Nhắc lại các định luật, hiện tượng, ứng dụng
-Kỹ năng:

+Nhắc lại cách vận dụng biểu thức tính toán
-Thái độ:

+Ý thức học tập


	-Gọi học sinh, nhận xét và tóm lại.

-Nhận xét về khả năng thực hành của sinh viên và lưu ý các lỗi thường gặp của sinh viên trong quá trình thực hành.

-Đánh giá về ý thức học tập của nhóm.


	-Quan sát, lắng nghe, và tự đánh giá.

-Lắng nghe, và tự đánh giá kết quả 

-Nghe rút kinh nghiệm.


	3’


	4
	Bài tập - Hướng dẫn tự học

-Phát phiếu bài tập

-Tài liệu tham khảo

 [1]. Giáo trình Mạch điện.


	- Phát phiếu bài tập.

- Giới thiệu nguồn tài liệu tham khảo.


	-Đại diện lớp trưởng nhận phiếu bài tập.

-Ghi chép tên một số tài liệu tham khảo.

	2’


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 Trưởng khoa


                                Ngày ... tháng .... năm 2020

              






                   Giáo viên
	GIÁO ÁN SỐ: 3
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Tên bài học: Mạch điện một chiều
Thực hiện ngày: ...tháng ... năm 2020


TÊN BÀI 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 


Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:

Kiến thức



- Trình bày được các các phương pháp cơ bản giải mạch điện một chiều.

Kỹ năng



- Vận dụng giải được mạch điện một chiều.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Yêu thích việc học mạch điện một chiều
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Bảng viết; phấn; laptop; projector; tài liệu học tập; bộ công cụ kiểm tra, đánh giá; phiếu hướng dẫn thực hành; bảng quy trình thực hiện; phiếu đánh quy trình. 

- Thiết bị, vật tư: các thiết bị vật tư thiết yếu của một mạch điện (nguồn, tải, dây dẫn...)
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                            Thời gian: 1’

- Điểm danh, lưu ý chung cho cả lớp.

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:                                                      Thời gian: 59’

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN
	

	1
	Dẫn nhập

-Ứng dụng mạch một chiều trong thực tế.
	-Chiếu slide hình.

-Giải thích.

-Dẫn nhập
	-Quan sát. 

-Nghe

-Nghe
	4’



	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	VI
	Phương pháp biến đổi điện trở
	
	
	

	1
	Phương pháp

	-Slide hình ảnh về mạch điện nối tiếp, song song, hổn hợp
-Giải thích cách biến đổi
-Hỏi: cho ví dụ, hỏi HS vận dụng cách biến đổi?

-Hỏi:gọi HS nhắc lại phương pháp?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	2
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch điện, các thông số, yêu cầu

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS tính toán

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	VII
	Phương pháp xếp chồng dòng điện
	
	
	

	1
	Phương pháp


	-Slide hình ảnh về mạch điện 

-Giải thích phương pháp xếp chồng dòng điện

-Hỏi: cho ví dụ, gọi HS vận dụng thử?

-Hỏi:gọi HS nhắc lại phương pháp?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	2
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch điện, các thông số, yêu cầu

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS tính toán

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	VIII
	Phương pháp vận dụng định luật Kiếc chốp
	
	
	

	1
	Khái niệm nút, nhánh, vòng


	-Slide hình ảnh về mạch điện 

-Giải thích nút, nhánh, vòng trong mạch điện
-Hỏi: Gọi Hs trả lời số nút, nhánh, vòng?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch điện, các thông số, yêu cầu

-Giải thích, hướng dẫn HS tìm nút, nhánh, vòng
-Cho HS làm
-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	2
	Định luật kiếc chốp 1,2

	-Slide hình ảnh về mạch điện 

-Giải thích định luật 1, 2
-Hỏi: Gọi Hs phát biểu lại?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch điện, các thông số, yêu cầu

-Giải thích, hướng dẫn HS áp dụng định luật 1, 2 để giải mạch điện
-Cho HS làm

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	3
	Phương pháp dòng điện nhánh


	-Slide hình ảnh về mạch điện 

-Giải thích phương pháp dòng điện nhánh

-Hỏi: cho ví dụ, gọi HS vận dụng thử?

-Hỏi:gọi HS nhắc lại phương pháp?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch điện, các thông số, yêu cầu

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS tính toán

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	4
	Phương pháp dòng điện vòng


	-Slide hình ảnh về mạch điện 

-Giải thích phương pháp dòng điện vòng

-Hỏi: cho ví dụ, gọi HS vận dụng thử?

-Hỏi:gọi HS nhắc lại phương pháp?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch điện, các thông số, yêu cầu

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS tính toán

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	5
	Phương pháp điện thế nút


	-Slide hình ảnh về mạch điện 

-Giải thích phương pháp điện thế nút

-Hỏi: cho ví dụ, gọi HS vận dụng thử?

-Hỏi:gọi HS nhắc lại phương pháp?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch điện, các thông số, yêu cầu

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS tính toán

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	3
	Củng cố kiến thức - Kết thúc vấn đề

 - Kiến thức:

 +Nhắc lại các phương pháp giải mạch điện
-Kỹ năng:

+Nhắc lại cách vận dụng để tính toán và các lỗi thường gặp
-Thái độ:

+Ý thức học tập


	-Gọi học sinh, nhận xét và tóm lại.

-Nhận xét về khả năng thực hành của sinh viên và lưu ý các lỗi thường gặp của sinh viên trong quá trình thực hành.

-Đánh giá về ý thức học tập của nhóm.


	-Quan sát, lắng nghe, và tự đánh giá.

-Lắng nghe, và tự đánh giá kết quả 

-Nghe rút kinh nghiệm.


	3’


	4
	Bài tập- Hướng dẫn tự học

-Phát phiếu bài tập

-Tài liệu tham khảo

 [1]. Giáo trình Mạch điện.


	- Phát phiếu bài tập.

- Giới thiệu nguồn tài liệu tham khảo.


	-Đại diện lớp trưởng nhận phiếu bài tập.

-Ghi chép tên một số tài liệu tham khảo.

	2’


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 Trưởng khoa


                                Ngày ... tháng .... năm 2020

              






                   Giáo viên
	GIÁO ÁN SỐ: 4
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Tên bài học: Mạch điện xoay chiều hình sine
Thực hiện ngày: ...tháng ... năm 2020


TÊN BÀI 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SINE
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 


Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:

Kiến thức



- Trình bày được các khái niệm về dòng điện xoay chiều.

Kỹ năng

- Phân tích được chu kỳ, tần số. Tính toán được các đại lượng đặc trưng. Biểu diễn được lượng hình sin bằng đồ thị vecto
Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Yêu thích việc học mạch điện xoay chiều hình sine.

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Bảng viết; phấn; laptop; projector; tài liệu học tập; bộ công cụ kiểm tra, đánh giá; phiếu hướng dẫn thực hành; bảng quy trình thực hiện; phiếu đánh quy trình. 

- Thiết bị, vật tư: các thiết bị vật tư thiết yếu của một mạch điện (nguồn, tải, dây dẫn...)
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                            Thời gian: 1’

- Điểm danh, lưu ý chung cho cả lớp.

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:                                                      Thời gian: 59’

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN
	

	1
	Dẫn nhập

-Ứng dụng mạch xoay chiều trong thực tế.
	-Chiếu slide hình.

-Giải thích.

-Dẫn nhập
	-Quan sát. 

-Nghe

-Nghe
	4’



	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	I
	Khái niệm về dòng điện xoay chiều
	
	
	

	1
	Dòng điện xoay chiều

	-Slide đồ thi dòng điện xoay chiều
-Giải thích 
-Hỏi: nhận xét gì với dòng điện một chiều?

-Hỏi: đặc điểm của đồ thị?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide các dạng đồ thị, 

-Giải thích, hướng dẫn HS chỉ ra dòng điện hình sin
-Cho HS thực hiện
-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	2
	Chu kỳ và tần số


	-Slide đồ thi dòng điện xoay chiều

-Giải thích chu kỳ và tần số

-Hỏi: Em hiểu gì về chu kỳ?

-Hỏi: Em hiểu gì về tần số?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide bài tập tần số liên quan đến tốc độ ĐC. 

-Giải thích, hướng dẫn HS làm bài tập

-Cho HS thực hiện

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	3
	Dòng điện xoay chiều hình sine


	-Slide đồ thi dòng điện xoay chiều sine
-Giải thích 
-Hỏi: Em hiểu gì về hìn sine?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	4
	Các đại lượng đặc trưng


	-Slide các đại lượng tức thời, hiệu dụng, trị trung bình trên đồ thị
-Giải thích chu kỳ và tần số

-Hỏi: Em hiểu gì về giá trị tức thời?

-Hỏi: Em hiểu gì về giá trị hiệu dụng?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide bài tập tính toán các đại lượng đặc trưng. 

-Giải thích, hướng dẫn HS làm bài tập

-Cho HS thực hiện

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	5
	Pha và sự lệch pha


	-Slide 2 đồ thị

-Giải thích pha và lệch pha

-Hỏi: Em hiểu gì về pha?

-Hỏi: Em hiểu gì về góc pha?

-Hỏi: Sự lệch pha là gì?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide bài tập tính toán sự lệch pha của 2 dòng điện hình sine. Để 2 dòng điện trùng pha ta làm sao? 

-Giải thích, hướng dẫn HS làm bài tập

-Cho HS thực hiện

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	6
	Biểu diễn lượng hình sin bằng đồ thị Vecto


	-Slide biểu thức giá trị tức thời
-Giải thích 
-Hỏi: Chỉ ra góc pha?

-Hỏi: Chỉ ra giá trị hiệu dụng?

-Hỏi: Vẽ được vecto ta cần điều kiện gì?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide bài tập giá trị tức thời.
 Biểu diễn dạng vecto? 

-Giải thích, hướng dẫn HS làm bài tập

-Cho HS thực hiện

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc
 - Kiến thức:

 +Nhắc lại các khái niệm về dòng điện xoay chiều hình sine
-Kỹ năng:

+Nhắc lại cách vận dụng để tính toán.
-Thái độ:

+Ý thức học tập


	-Gọi học sinh, nhận xét và tóm lại.

-Nhận xét về khả năng tính toán của sinh viên và lưu ý các lỗi thường gặp của sinh viên trong quá trình tính toán.

-Đánh giá về ý thức học tập của nhóm.


	-Quan sát, lắng nghe, và tự đánh giá.

-Lắng nghe, và tự đánh giá kết quả 

-Nghe rút kinh nghiệm.


	3’


	4
	Bài tập - Hướng dẫn tự học

-Phát phiếu bài tập

-Tài liệu tham khảo

 [1]. Giáo trình Mạch điện.


	- Phát phiếu bài tập.

- Giới thiệu nguồn tài liệu tham khảo.


	-Đại diện lớp trưởng nhận phiếu bài tập.

-Ghi chép tên một số tài liệu tham khảo.

	2’


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 Trưởng khoa


                                Ngày ... tháng .... năm 2020

              






                   Giáo viên
	GIÁO ÁN SỐ: 5
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Tên bài học: Dòng điện xoay chiều hình sin
Thực hiện ngày: ...tháng ... năm 2020


TÊN BÀI 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SINE
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 


Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:

Kiến thức



- Trình bày được mạch điện xoay chiều không phân nhánh.

Kỹ năng

- Phân tích và giải được các bài tập mạch AC không phân nhánh
Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Yêu thích việc học mạch điện xoay chiều AC 1 pha.

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Bảng viết; phấn; laptop; projector; tài liệu học tập; bộ công cụ kiểm tra, đánh giá; phiếu hướng dẫn thực hành; bảng quy trình thực hiện; phiếu đánh quy trình. 

- Thiết bị, vật tư: các thiết bị vật tư thiết yếu của một mạch điện (nguồn, tải, dây dẫn...)
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                            Thời gian: 1’

- Điểm danh, lưu ý chung cho cả lớp.

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:                                                      Thời gian: 59’

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN
	

	1
	Dẫn nhập

-Ứng dụng mạch xoay chiều trong thực tế.
	-Chiếu slide hình.

-Giải thích.

-Dẫn nhập
	-Quan sát. 

-Nghe

-Nghe
	4’



	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	II
	Giải mạch xoay chiều không phân nhánh
	
	
	

	1
	Mạch chỉ có R

	-Slide mạch chỉ có R
-Giải thích 

-Hỏi: Nêu mạch thực tế chỉ R?

-Hỏi: Các đặc điểm của mạch?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch. Tính các thông số liên quan 

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán
-Cho HS thực hiện

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	2
	Mạch chỉ có L


	-Slide mạch chỉ có L

-Giải thích 

-Hỏi: Nêu mạch thực tế chỉ L?

-Hỏi: Các đặc điểm của mạch?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch. Tính các thông số liên quan 

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS thực hiện

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	3
	Mạch chỉ có C


	-Slide mạch chỉ có C

-Giải thích 

-Hỏi: Nêu mạch thực tế chỉ C?

-Hỏi: Các đặc điểm của mạch?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch. Tính các thông số liên quan 

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS thực hiện

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	4
	Mạch R-L-C nối tiếp


	-Slide mạch R-L-C mắc nối tiếp

-Giải thích 

-Hỏi: Nêu mạch thực tế R-L-C?

-Hỏi: Các đặc điểm của mạch?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch. Tính các thông số liên quan 

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS thực hiện

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	5
	Cộng hưởng điện áp


	-Slide đồ thị vec to mạch RLC nối tiếp.

-Giải thích hiện tượng cộng hưởng điện áp

-Hỏi: Hiện tượng cộng hưởng điện áp xảy ra khi nào?

-Hỏi: Các đặc điểm của mạch?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch. Tính các thông số liên quan 

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS thực hiện

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc
 - Kiến thức:

 +Nhắc lại cách giải mạch R, L, C
-Kỹ năng:

+Nhắc lại cách vận dụng để tính toán.
-Thái độ:

+Ý thức học tập


	-Gọi học sinh, nhận xét và tóm lại.

-Nhận xét về khả năng tính toán của sinh viên và lưu ý các lỗi thường gặp của sinh viên trong quá trình tính toán.

-Đánh giá về ý thức học tập của nhóm.


	-Quan sát, lắng nghe, và tự đánh giá.

-Lắng nghe, và tự đánh giá kết quả 

-Nghe rút kinh nghiệm.


	3’


	4
	Bài tập -Hướng dẫn tự học

-Phát phiếu bài tập

-Tài liệu tham khảo

 [1]. Giáo trình Mạch điện.


	- Phát phiếu bài tập.

- Giới thiệu nguồn tài liệu tham khảo.


	-Đại diện lớp trưởng nhận phiếu bài tập.

-Ghi chép tên một số tài liệu tham khảo.

	2’


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................

 Trưởng khoa


                                Ngày ... tháng .... năm 2020

              






                   Giáo viên
	GIÁO ÁN SỐ: 6
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Tên bài học: Mạch điện xoay chiều hình sin
Thực hiện ngày: ...tháng ... năm 2020


TÊN BÀI 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SINE
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 


Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:

Kiến thức



- Trình bày được mạch điện xoay chiều phân nhánh.

Kỹ năng

- Phân tích và giải được các bài tập mạch AC phân nhánh
Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Yêu thích việc học mạch điện xoay chiều hình sin.

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Bảng viết; phấn; laptop; projector; tài liệu học tập; bộ công cụ kiểm tra, đánh giá; phiếu hướng dẫn thực hành; bảng quy trình thực hiện; phiếu đánh quy trình. 

- Thiết bị, vật tư: các thiết bị vật tư thiết yếu của một mạch điện (nguồn, tải, dây dẫn...)
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                            Thời gian: 1’

- Điểm danh, lưu ý chung cho cả lớp.

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:                                                      Thời gian: 59’

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN
	

	1
	Dẫn nhập

-Ứng dụng mạch xoay chiều trong thực tế.
	-Chiếu slide hình.

-Giải thích.

-Dẫn nhập
	-Quan sát. 

-Nghe

-Nghe
	4’



	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	III
	Giải mạch xoay chiều phân nhánh
	
	
	

	1
	Phương pháp đồ thị Vecto

	-Slide mạch 

-Giải thích 

-Hỏi: Nêu phương pháp giải?

-Hỏi: Các đặc điểm của phương pháp?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch. Tính các thông số liên quan 

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS thực hiện

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	2
	Phương pháp tổng dẫn

	-Slide mạch 

-Giải thích 

-Hỏi: Nêu PP giải?

-Hỏi: Các đặc điểm của PP giải mạch?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch. Tính các thông số liên quan 

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS thực hiện

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	3
	Phương pháp biên độ phức

	-Slide mạch 

-Giải thích 

-Hỏi: Nêu PP giải?

-Hỏi: Các đặc điểm  PP giải mạch?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch. Tính các thông số liên quan 

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS thực hiện

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	4
	Khái niệm và phép tính của số phức

	-Slide mạch sô phức
-Giải thích 

-Hỏi: Phân biệt số phức và số thực?

-Hỏi: Các đặc điểm của chúng?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch. Tính các thông số liên quan 

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS thực hiện

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	5
	Biểu diễn lượng hình sin bằng số phức

	-Slide PP biểu diễn.

-Giải thích đồ thị biễu diễn
-Hỏi: Ý nghĩa của việc biễu diễn trên?

-Hỏi: Các đặc điểm của mạch?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch. Tính các thông số liên quan 

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS thực hiện

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc
 - Kiến thức:

 +Nhắc lại cách giải mạch R, L, C
-Kỹ năng:

+Nhắc lại cách vận dụng để tính toán.
-Thái độ:

+Ý thức học tập


	-Gọi học sinh, nhận xét và tóm lại.

-Nhận xét về khả năng tính toán của sinh viên và lưu ý các lỗi thường gặp của sinh viên trong quá trình tính toán.

-Đánh giá về ý thức học tập của nhóm.


	-Quan sát, lắng nghe, và tự đánh giá.

-Lắng nghe, và tự đánh giá kết quả 

-Nghe rút kinh nghiệm.


	3’


	4
	Hướng dẫn tự học

-Phát phiếu bài tập

-Tài liệu tham khảo

 [1]. Giáo trình Mạch điện.


	- Phát phiếu bài tập.

- Giới thiệu nguồn tài liệu tham khảo.


	-Đại diện lớp trưởng nhận phiếu bài tập.

-Ghi chép tên một số tài liệu tham khảo.

	2’


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 Trưởng khoa


                                Ngày ... tháng .... năm 2020

              






                   Giáo viên
	GIÁO ÁN SỐ: 7
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Tên bài học: Mạch điện xoay chiều hình sin
Thực hiện ngày: ...tháng ... năm 2020


TÊN BÀI 4: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SINE
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 


Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:

Kiến thức



- Trình bày được cách giải mạch 1 pha phân nhánh
Kỹ năng

- Phân tích và giải được các bài tập mạch AC 1 pha phân nhánh
Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Yêu thích việc giải mạch xoay chiều AC phân nhánh.

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Bảng viết; phấn; laptop; projector; tài liệu học tập; bộ công cụ kiểm tra, đánh giá. 

- Thiết bị, vật tư: các thiết bị vật tư thiết yếu của một mạch điện (nguồn, tải, dây dẫn...)
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                            Thời gian: 1’

- Điểm danh, lưu ý chung cho cả lớp.

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:                                                      Thời gian: 59’

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN
	

	1
	Dẫn nhập

-Ứng dụng mạch xoay chiều ba pha trong thực tế.
	-Chiếu slide hình.

-Giải thích.

-Dẫn nhập
	-Quan sát. 

-Nghe

-Nghe
	4’



	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	III
	Giải mạch phân nhánh
	
	
	

	6
	Giải mạch AC bằng PP biên độ phức


	-Slide PP giải mạch.

-Giải thích 

-Hỏi: Tại sao phải giải mạch bằng PP biên độ phức?

-Hỏi: Khi nào áp dụng PP này?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch. Tính các thông số liên quan 

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS thực hiện

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	7
	Công hưởng dòng điện


	-Slide hiện tượng.

-Giải thích 

-Hỏi: Khi nào xảy ra hiện tượng công hương dđ?

-Hỏi: Ý nghĩa?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch. Tính các thông số liên quan 

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS thực hiện

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	8
	Phương pháp nâng cao hệ số công suất


	-Slide PP.

-Giải thích 

-Hỏi: Tại sao phải nâng cao hệ số công suất?

-Hỏi: Ý nghĩa?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập ứng dụng
	-Slide mạch. Tính các thông số liên quan 

-Giải thích, hướng dẫn HS tính toán

-Cho HS thực hiện

-Gọi HS báo cáo kết quả

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, ghi chép đề bài

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Báo cáo

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc
 - Kiến thức:

 +Nhắc lại PP giải mạch
-Kỹ năng:

+Nhắc lại cách vận dụng để tính toán.
-Thái độ:

+Ý thức học tập


	-Gọi học sinh, nhận xét và tóm lại.

-Nhận xét về khả năng tính toán của sinh viên 

-Đánh giá về ý thức học tập của nhóm.


	-Quan sát, lắng nghe, và tự đánh giá.

-Lắng nghe, và tự đánh giá kết quả 

-Nghe rút kinh nghiệm.


	

	4
	Hướng dẫn tự học

-Phát phiếu bài tập

-Tài liệu tham khảo

 [1]. Giáo trình Mạch điện.


	- Phát phiếu bài tập.

- Giới thiệu nguồn tài liệu tham khảo.


	-Đại diện lớp trưởng nhận phiếu bài tập.

-Ghi chép tên một số tài liệu tham khảo.

	2’


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 Trưởng khoa


                                Ngày ... tháng .... năm 2020

              






                   Giáo viên
	GIÁO ÁN SỐ: 8
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Tên bài học: Mạch điện ba pha
Thực hiện ngày: ...tháng ... năm 2020


TÊN BÀI 4: MẠCH ĐIỆN BA PHA
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 


Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:

Kiến thức



- Trình bày được khái niệm hệ thống mạch 3 pha.

- Trình bày được sơ đồ đấu dây trong mạng 3 pha cân bằng.

Kỹ năng

- Phân tích sơ đồ đấu dây trong mạng 3 pha
Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Yêu thích việc học mạch ba pha
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Bảng viết; phấn; laptop; projector; tài liệu học tập; bộ công cụ kiểm tra, đánh giá. 

- Thiết bị, vật tư: các thiết bị vật tư thiết yếu của một mạch điện (nguồn, tải, dây dẫn...)
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                            Thời gian: 1’

- Điểm danh, lưu ý chung cho cả lớp.
- Ghi sổ

- Quan sát lớp
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:                                                      Thời gian: 59’

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN
	

	1
	Dẫn nhập

-Ứng dụng mạch xoay chiều ba pha trong thực tế.
	-Chiếu slide hình.

-Giải thích.

-Dẫn nhập
	-Quan sát. 

-Nghe

-Nghe
	4’



	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	I
	Khái niệm chung
	
	
	

	
	Sơ đồ hệ thống 3 pha


	-Slide sơ đồ

-Giải thích 

-Hỏi: theo em hệ thống 3 pha là gì?

-Hỏi: Các đặc điểm của mạch ba pha?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập
	-Cho mạng 3 pha. 

-Hỏi: Tìm các giá trị điện áp pha, dây của mạng?

-Gọi HS trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Ghi nhớ

-Nghe, suy nghĩ

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	II
	Sơ đồ dấu dây trong mạng ba pha cân bằng
	
	
	

	1
	Hệ thống ba pha cân bằng


	-Slide mạch

-Giải thích 

-Hỏi: Nêu ví dụ cụ thể trong thực tế?

-Hỏi: Các đặc điểm của mạch?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	2
	Tải đấu hình sao
	-Slide mạch. 

-Giải thích, Mối quan hệ dòng, áp

-Cho ví dụ

-Gọi HS giải thích

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, 

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập
	-Cho mạng 3 pha, tải ba pha. 

-Hỏi: Nêu lý đo mạch đấu hình sao? Vẽ mạch

-Gọi HS trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Ghi nhớ

-Nghe, suy nghĩ

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	3
	Tải đấu hình tam giác
	-Slide mạch. 

-Giải thích, Mối quan hệ dòng, áp

-Cho ví dụ

-Gọi HS giải thích

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát, 

-Nghe, ghi nhớ

-Thảo luận

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập
	-Cho mạng 3 pha, tải ba pha. 

-Hỏi: Nêu lý đo mạch đấu hình tam giác? Vẽ mạch

-Gọi HS trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Ghi nhớ

-Nghe, suy nghĩ

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc
 - Kiến thức:

 +Nhắc lại hệ thống ba pha, cách nối sao, tam giác, công suất, cách giải mạch ba pha đối xứng
-Kỹ năng:

+Nhắc lại cách vận dụng để đấu dây.
-Thái độ:

+Ý thức học tập


	-Gọi học sinh, nhận xét và tóm lại.

-Nhận xét về khả năng vận dụng sơ đồ để đấu dây.

-Đánh giá về ý thức học tập của nhóm.


	-Quan sát, lắng nghe, và tự đánh giá.

-Lắng nghe, và tự đánh giá kết quả 

-Nghe rút kinh nghiệm.


	3’


	4
	Bài tập - Hướng dẫn tự học

-Phát phiếu bài tập

-Tài liệu tham khảo

 [1]. Giáo trình Mạch điện.


	- Phát phiếu bài tập.

- Giới thiệu nguồn tài liệu tham khảo.


	-Đại diện lớp trưởng nhận phiếu bài tập.

-Ghi chép tên một số tài liệu tham khảo.

	2’


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 Trưởng khoa


                                Ngày ... tháng .... năm 2020

              






                   Giáo viên
	GIÁO ÁN SỐ: 9
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Tên bài học: Mạch điện ba pha
Thực hiện ngày: ...tháng ... năm 2020


TÊN BÀI 4: MẠCH ĐIỆN BA PHA
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 


Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:

Kiến thức



- Trình bày được công suất hệ thống mạch 3 pha.

Kỹ năng

- Phân tích và giải được các bài tập mạch ba pha
Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Yêu thích việc học mạch ba pha
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Bảng viết; phấn; laptop; projector; tài liệu học tập; bộ công cụ kiểm tra, đánh giá. 

- Thiết bị, vật tư: các thiết bị vật tư thiết yếu của một mạch điện (nguồn, tải, dây dẫn...)
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                            Thời gian: 1’

- Điểm danh, lưu ý chung cho cả lớp.
- Ghi sổ

- Quan sát lớp
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:                                                      Thời gian: 59’

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN
	

	1
	Dẫn nhập

-Ứng dụng mạch xoay chiều ba pha trong thực tế.
	-Chiếu slide hình.

-Giải thích.

-Dẫn nhập
	-Quan sát. 

-Nghe

-Nghe
	4’



	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	III
	Công suất mạch ba pha cân bằng
	
	
	

	1
	Công suất tác dụng


	-Slide mạch, P

-Giải thích 

-Hỏi: Nêu ví dụ cụ thể trong thực tế?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập
	-Cho mạng 3 pha, tải ba pha. 

-Hỏi: tính công suất tác dụng của tải 3 pha? 

-Gọi HS trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Ghi nhớ

-Nghe, suy nghĩ

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	2
	Công suất phản kháng


	-Slide mạch, Q

-Giải thích 

-Hỏi: Nêu ví dụ cụ thể trong thực tế?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập
	-Cho mạng 3 pha, tải ba pha. 

-Hỏi: tính công suất phản kháng của tải 3 pha? 

-Gọi HS trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Ghi nhớ

-Nghe, suy nghĩ

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	3
	Công suất biểu kiến


	-Slide mạch, S

-Giải thích 

-Hỏi: Nêu ví dụ cụ thể trong thực tế?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập
	-Cho mạng 3 pha, tải ba pha. 

-Hỏi: tính công suất biểu kiến của nguồn (Ổn áo, MBA) để cấp cho tải (ĐC)? 

-Gọi HS trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Ghi nhớ

-Nghe, suy nghĩ

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	IV
	Giải mạch ba pha cân bằng
	
	
	

	1
	Mạch ba pha tải nối Sao đối xứng


	-Slide mạch điện

- Giải thích các tính điện áp, tổng trở, dòng điện, góc pha của mỗi pha.

-Hỏi: Gọi HS nhắc lại?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	2
	Mạch ba pha tải nối Tam giác đối xứng


	-Slide mạch điện

- Giải thích các tính điện áp, tổng trở, dòng điện, góc pha của mỗi pha.

-Hỏi: Gọi HS nhắc lại?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc
 - Kiến thức:

 +Nhắc lại công suất mạch ba pha
-Kỹ năng:

+Nhắc lại cách vận dụng để tính toán.
-Thái độ:

+Ý thức học tập


	-Gọi học sinh, nhận xét và tóm lại.

-Nhận xét về khả năng tính toán của sinh viên và lưu ý các lỗi thường gặp của sinh viên trong quá trình tính toán.

-Đánh giá về ý thức học tập của nhóm.


	-Quan sát, lắng nghe, và tự đánh giá.

-Lắng nghe, và tự đánh giá kết quả 

-Nghe rút kinh nghiệm.


	3’


	4
	Bài tập - Hướng dẫn tự học

-Phát phiếu bài tập

-Tài liệu tham khảo

 [1]. Giáo trình Mạch điện.


	- Phát phiếu bài tập.

- Giới thiệu nguồn tài liệu tham khảo.


	-Đại diện lớp trưởng nhận phiếu bài tập.

-Ghi chép tên một số tài liệu tham khảo.

	2’


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 Trưởng khoa


                                Ngày ... tháng .... năm 2020

              






                   Giáo viên
	GIÁO ÁN SỐ: 10
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Tên bài học: Mạch điện ba pha
Thực hiện ngày: ...tháng ... năm 2020


TÊN BÀI 4: MẠCH ĐIỆN BA PHA
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 


Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:

Kiến thức
- Trình bày được PP giải mạch trong mạng 3 pha cân bằng.

Kỹ năng

- Phân tích và giải được các bài tập mạch ba pha đối xứng
Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Yêu thích việc học mạch ba pha
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Bảng viết; phấn; laptop; projector; tài liệu học tập; bộ công cụ kiểm tra, đánh giá. 

- Thiết bị, vật tư: các thiết bị vật tư thiết yếu của một mạch điện (nguồn, tải, dây dẫn...)
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                            Thời gian: 1’

- Điểm danh, lưu ý chung cho cả lớp.
- Ghi sổ

- Quan sát lớp
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:                                                      Thời gian: 59’

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN
	

	1
	Dẫn nhập

-Ứng dụng mạch xoay chiều ba pha trong thực tế.
	-Chiếu slide hình.

-Giải thích.

-Dẫn nhập
	-Quan sát. 

-Nghe

-Nghe
	4’



	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	IV
	Giải mạch ba pha cân bằng
	
	
	

	1
	Mạch ba pha tải nối Sao đối xứng


	-Slide mạch điện

-Giải thích cách tính điện áp, tổng trở, dòng điện, góc pha của mỗi pha. (PP tính toán)
-Hỏi: Gọi HS nhắc lại?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	Bài tập 1
(Đề cương bài giảng)


	-Chiếu Slide bài tập
-Hướng dân

-Cho hs giải bài tập theo nhóm

-Gọi HS báo cáo

-Nhận xét, kết luận
	-Quan sát
-Nghe

-Suy nghĩ, thảo luận

-Báo cáo, giải bài

-Nghe, ghi nhớ
	

	
	Bài tập 2

(Đề cương bài giảng)


	-Chiếu Slide bài tập

-Hướng dân

-Cho hs giải bài tập theo nhóm

-Gọi HS báo cáo

-Nhận xét, kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ, thảo luận

-Báo cáo, giải bài

-Nghe, ghi nhớ
	

	
	Kiểm tra 
	-Chiếu slide Nội dung
	-Chép đề, giải quyết yêu cầu
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc
 - Kiến thức:

 +Nhắc lại PP giải mạch 3 pha đối xứng
-Kỹ năng:

+Nhắc lại cách vận dụng để tính toán.
-Thái độ:

+Ý thức học tập


	-Gọi học sinh, nhận xét và tóm lại.

-Nhận xét về khả năng tính toán của sinh viên và lưu ý các lỗi thường gặp của sinh viên trong quá trình tính toán.

-Đánh giá về ý thức học tập của nhóm.


	-Quan sát, lắng nghe, và tự đánh giá.

-Lắng nghe, và tự đánh giá kết quả 

-Nghe rút kinh nghiệm.


	3’


	4
	Bài tập - Hướng dẫn tự học

-Phát phiếu bài tập

-Tài liệu tham khảo

 [1]. Giáo trình Mạch điện.


	- Phát phiếu bài tập.

- Giới thiệu nguồn tài liệu tham khảo.


	-Đại diện lớp trưởng nhận phiếu bài tập.

-Ghi chép tên một số tài liệu tham khảo.

	2’


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 Trưởng khoa


                                Ngày ... tháng .... năm 2020

              






                   Giáo viên
	GIÁO ÁN SỐ: 11
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Tên bài học: Mạch điện ba pha
Thực hiện ngày: ...tháng ... năm 2020


TÊN BÀI 4: MẠCH ĐIỆN BA PHA
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 


Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:

Kiến thức
- Trình bày được PP giải mạch trong mạng 3 pha cân bằng.

Kỹ năng

- Phân tích và giải được các bài tập mạch ba pha đối xứng
Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Yêu thích việc học mạch ba pha
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Bảng viết; phấn; laptop; projector; tài liệu học tập; bộ công cụ kiểm tra, đánh giá. 

- Thiết bị, vật tư: các thiết bị vật tư thiết yếu của một mạch điện (nguồn, tải, dây dẫn...)
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                            Thời gian: 1’

- Điểm danh, lưu ý chung cho cả lớp.
- Ghi sổ

- Quan sát lớp
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:                                                      Thời gian: 59’

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN
	

	1
	Dẫn nhập

-Ứng dụng mạch xoay chiều ba pha trong thực tế.
	-Chiếu slide hình.

-Giải thích.

-Dẫn nhập
	-Quan sát. 

-Nghe

-Nghe
	4’



	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	IV
	Giải mạch ba pha cân bằng
	
	
	

	2
	Mạch ba pha tải nối Tam giác đối xứng


	-Slide mạch điện

- Giải thích các tính điện áp, tổng trở, dòng điện, góc pha của mỗi pha.

-Hỏi: Gọi HS nhắc lại?

-Gọi Hs trả lời

-Nhận xét

-Kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ chờ gọi

-Phát biểu

-Nghe

-Ghi nhớ
	

	
	
	
	
	

	
	Bài tập 1

(Đề cương bài giảng)


	-Chiếu Slide bài tập

-Hướng dân

-Cho hs giải bài tập theo nhóm

-Gọi HS báo cáo

-Nhận xét, kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ, thảo luận

-Báo cáo, giải bài

-Nghe, ghi nhớ
	

	
	Bài tập 2

(Đề cương bài giảng)


	-Chiếu Slide bài tập

-Hướng dân

-Cho hs giải bài tập theo nhóm

-Gọi HS báo cáo

-Nhận xét, kết luận
	-Quan sát

-Nghe

-Suy nghĩ, thảo luận

-Báo cáo, giải bài

-Nghe, ghi nhớ
	

	
	Kiểm tra 
	-Chiếu slide Nội dung
	-Chép đề, giải quyết yêu cầu
	3’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc
 - Kiến thức:

 +Nhắc lại PP giải mạch 3 pha đối xứng
-Kỹ năng:

+Nhắc lại cách vận dụng để tính toán.
-Thái độ:

+Ý thức học tập


	-Gọi học sinh, nhận xét và tóm lại.

-Nhận xét về khả năng tính toán của sinh viên và lưu ý các lỗi thường gặp của sinh viên trong quá trình tính toán.

-Đánh giá về ý thức học tập của nhóm.


	-Quan sát, lắng nghe, và tự đánh giá.

-Lắng nghe, và tự đánh giá kết quả 

-Nghe rút kinh nghiệm.


	2’

	
	
	
	
	

	4
	Bài tập - Hướng dẫn tự học

-Phát phiếu bài tập

-Tài liệu tham khảo

 [1]. Giáo trình Mạch điện.


	- Phát phiếu bài tập.

- Giới thiệu nguồn tài liệu tham khảo.


	-Đại diện lớp trưởng nhận phiếu bài tập.

-Ghi chép tên một số tài liệu tham khảo.

	2’


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 Trưởng khoa


                                Ngày ... tháng .... năm 2020

              






                   Giáo viên
	GIÁO ÁN SỐ: 12
	Thời gian thực hiện: 1 giờ

Tên bài học: Ôn tập
Thực hiện ngày: ...tháng ... năm 2020


TÊN BÀI: ÔN TẬP
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 


Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:

Kiến thức
- Hệ thống kiến thức Mạch điện.

Kỹ năng

- Hệ thống cách giải quyết bài tập mạch DC, AC 1 pha, AC 3 pha
Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Yêu thích việc học mạch ba pha
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Bảng viết; phấn; laptop; projector; tài liệu học tập; bộ công cụ kiểm tra, đánh giá. 

- Thiết bị, vật tư: các thiết bị vật tư thiết yếu của một mạch điện (nguồn, tải, dây dẫn...)
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                            Thời gian: 1’

- Điểm danh, lưu ý chung cho cả lớp.
- Ghi sổ

- Quan sát lớp
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:                                                      Thời gian: 59’

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN
	

	1
	Dẫn nhập
Hệ thống kiến thức
	-Chiếu slide hình.

-Giải thích.

-Dẫn nhập
	-Quan sát. 

-Nghe

-Nghe
	4’



	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	I
	Mạch điện một chiều
	-Nhắc lại các công thức tính toán mạch mắc nối tiếp, song song
-Giải quyết vấn đề
	-Nghe
-Trao đổi nội dung
	

	II
	Mạch điện xoay chiều hình sine
	-Nhắc lại các công thức tính toán mạch R, L, C, mạch RLC phân nhánh và không phân nhánh

-Giải quyết vấn đề
	-Nghe

-Trao đổi nội dung
	

	III
	Mạch điện xoay chiều ba pha
	-Nhắc lại sơ đồ dấy hình sao, tam giác.

-Nhắc lại công thức tính công suất ba pha

-Nhắc lại cách giải mạch ba pha

-Giải quyết vấn đề
	-Nghe

-Trao đổi nội dung
	

	3
	Củng cố kiến thức – kết thúc
	-Về ôn tập các công thức chính để áp dụng tính toán
	
	2’


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 Trưởng khoa


                                Ngày ... tháng .... năm 2020

              






                   Giáo viên
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH NGHỆ TP. HCM
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Trang 13

